
UBND TỈNH SƠN LA 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-ATTP Sơn La, ngày           tháng 3 năm 2024 

V/v thông báo việc tiếp nhận 

hồ sơ tự công bố sản phẩm và 

phối hợp triển khai kiểm tra, 

hậu kiểm về an toàn thực phẩm 

sau tự công bố sản phẩm 

 

 

Kính gửi: 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Sở Công Thương; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 

2010; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật An toàn thực phẩm; Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà 

nước về an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 92/KH-

BCĐTƯATTP ngày 18/01/2024 của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an 

toàn thực phẩm triển khai công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm năm 2024. 

Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của 

UBND tỉnh Sơn La về việc Quy định phân công, phân cấp và phối hợp quản lý 

nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

Để tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong 

công tác kiểm tra, hậu kiểm, giám sát tại địa phương, tránh chồng chéo, bỏ sót và 

phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng sản xuất, kinh doanh thực phẩm không 

đảm bảo an toàn, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm 

theo quy định. 

Sở Y tế tỉnh Sơn La thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tự công bố sản phẩm, 

cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng 

cáo đối với sản phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, 

sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 tháng tuổi tại Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm tính đến thời điểm hết năm 2023, kết quả như sau: 

1. Đối với hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm và hồ sơ xin xác nhận nội 

dung quảng cáo thực phẩm: Chưa có tổ chức/cá nhân thực hiện. 

2. Đối với hồ sơ tự công bố 

- Ngành Y tế quản lý: 24 hồ sơ (Phụ lục 1). 

- Ngành Công thương quản lý: 74 Hồ sơ (Phụ lục 2). 



- Ngành Nông nghiệp quản lý: 71 hồ sơ (Phụ lục 3). 

3. Sau khi tiếp nhận các hồ sơ tự công bố sản phẩm của các tổ chức, cá 

nhân đã được đăng lên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tại địa chỉ:  

https://soyte.sonla.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-dinh-duong. Sở Y tế đề nghị Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, 

UBND các huyện, thành phố triển khai hoạt động kiểm tra, hậu kiểm, giám sát 

các cơ sở sản xuất, kinh thực phẩm theo ngành, lĩnh vực được phân công, phân 

cấp quản lý và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm (nếu có).  

4. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công thương, Cục 

Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện kế 

hoạch hậu kiểm năm 2024 và đề xuất kế hoạch công tác hậu kiểm năm 2025 trước 

ngày 01/12/2024  (qua Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Sơn La - Số 346 - 

Đường Chu Văn Thịnh - Tp.Sơn La, ĐT: 3.754.997; bản điện tử gửi qua Email: 

ccatvstp@sonla.gov.vn) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Y tế./. 

 

Nơi nhận :                                                                                            

- Như trên; 

- Đồng chí PCT TT UBND tỉnh Phụ trách  

VHXH (b/c); 

- Giám đốc Sở Y tế (b/c); 

- Lưu: VT, CCATVSTP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 Trần Trọng Hải 

 

 

 

https://soyte.sonla.gov.vn/an-toan-thuc-pham-va-dinh-duong
mailto:ccatvstp@sonla.gov.vn


Phụ lục 1 

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ  DO NGÀNH Y TẾ QUẢN LÝ NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-ATTP ngày         / 3 /2024 của Sở Y tế) 

STT 
TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN 

VỊ 
ĐỊA CHỈ 

ĐIỆN 

THOẠI 
TÊN SẢN PHẨM SỐ TỰ CÔNG BỐ 

1 

Công Ty Cp Bò Sữa Mộc 

Châu 

Tiểu Khu Cơ Quan, Thị Trấn Nông 

Tường, Huyện Mộc Chau 
02123.866.065 

Thức Uống Dinh Dưỡng Mc Kidz Sữa 

– Trái Cây Tổng Hợp 
01-MCKIDZ/MCM/2023 

2 
Thức Uống Dinh Dưỡng Mc Kidz Sữa 

– Trái Cây Vị Dâu 
02-MCKIDZ/MCM/2023 

3 
Thức Uống Dinh Dưỡng Mc Kidz Sữa 

– Trái Cây Vị Cam 
03-MCKIDZ/MCM/2023 

4 
- Thức Uống Trái Cây Mc Kidz Sữa- 

Trái Cây Hương Cam 
05/MCKIDZ/MCM/2023 

5 
Hộ Kinh Doanh Quàng 

Văn Khỏ 

Bản Lứa Hang, Xã Mường Khiêng, 

Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La 
0335.956.466 Nước Uống Tinh Khiết Bó Mười 01/HKDQUANGVANKHO/2023 

6 

Công Ty Cổ Phần Sữa 

Mộc Châu 

Tiểu Khu 70, Thị Trấn Nông 

Trường, Mộc Châu, Huyện Mộc 

Châu, Tỉnh Sơn La. 

0948.653.868 

 

Thực Phẩm Bổ Sung Trà Đào Cam Sả 

Winwin Trà Mộc Châu 
01/CTCPSUMOCHAU/2023 

7 
- Thực Phẩm Bổ Sung Trà Tắc Mật 

Ong Winwin Trà Mộc Châu 
02/CTCPSUMOCHAU/2023 

8 
- Thực Phẩm Bổ Sung Trà Xanh Vị 

Chanh Winwin Trà Mộc Châu 
03/CTCPSUMOCHAU/2023 

9 
- Thực Phẩm Bổ Sung Sữa Chua Uống 

Vị Dâu Winwin Trà Mộc Châu 
04/CTCPSUMOCHAU/2023 

10 
- Thực Phẩm Bổ Sung Sữa Chua Uống 

Vị Cam Winwin Trà Mộc Châu 
05/CTCPSUMOCHAU/2023 

11 

Thực Phẩm Bổ Sung Sữa Chua Hoa 

Quả Thạch Dừa Winwin Mộc Châu Vị 

Bắp Non. 

12/CTCPSMC/2023 

12 

- Thực Phẩm Bổ Sung Sữa Chua Hoa 

Quả Thạch Dừa Winwin Mộc Châu Vị 

Dừa Non. 

11/CTCPSMC/2023 



13 
Hộ Kinh Doanh Nguyễn 

Thị Lương Duyên 

Bản Lê Hồng Phong – Nà Nghịu – 

Sông Mã – Sơn La 
0886.200.777 

Nước Uống Đóng Chai, Đóng Bình 

Minh Châu 

01/HKD 

NGUYENTHILUONGDUYEN/2023 

14 - Nước Đá Sạch Dùng Liền Minh Châu 
02/HKD 

NGUYENTHILUONGDUYEN/2023 

15 Công Ty Tnhh Xuất Nhập 

Khẩu Thương Mại Và 

Dịch Vụ  Trần Quốc 

Bản Tân Ba, Xã Gia Phù, Huyện 

Phù Yên, Tỉnh Sơn La 
0979.509.969 

- Nước Uống Đóng Chai, Đóng Bình 

An Thịnh 

02/CTTNHH TMDV 

TRANQUOC/2023 

16 - Đá Viên Dùng Liền An Thịnh 
01/CTTNHH TMDV 

TRANQUOC/2023 

17 
Hộ Kinh Doanh Lê Tiến 

Lực 

Tiểu Khu Bình Minh (Trước Là 

Tiểu Khu 4, Đội Bình Minh), Xã Cò 

Nòi, Huyện Mai Sơn. 

0972.568.496 

 
Nước Uống Đóng Chai Thành Anh 

01/HỘ KINH DOANH LÊ TIẾN 

LỰC/2023 

18 
Hộ Kinh Doanh Kiều Mai 

Chinh 

Tiểu Khu Nà Sản, Xã Hát Lót, 

Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La 
0888.838.039 

Nước Uống Đóng Bình Thành Đạt 01/HKD KIỂU MAI CHINH/2023 

19 - Nước Đá Dùng Liền Thành Đạt 02/HKD KIỀU MAI CHINH/2023 

20 
Công Ty Cp Tm Và Du 

Lịch Cường Nguyệt 

Số 102a, Lê Duẩn, Tổ 1, Chiềng 

Sinh, Thành Phố Sơn La 

0947.269.595 

 
Nước Uống Đóng Chai Cường Nguyệt 

01/CÔNG TY CP TM&DL CƯỜNG 

NGUYỆT/2023 

21 
Công Ty Cp Mộc Châu 

Healthy Food 

Tiểu Khu Khí Tượng , Thị Trấn 

Nông Trường Mộc Châu, Huyện 

Mộc Châu 

0826.899.299 

 
Nước Đá Viên Dùng Liền Fairy Water 01/CTCPMC HEALTHY FOOD/2023 

22 
Hộ Kinh Doanh Bùi 

Quang Công 

Bản Quyết Tiến, Nà Nghịu, Sông 

Mã, Sơn La 

0364.410.477 

 
Nước Đá Sạch Dùng Liền Công Anh 01/HKD BUI QUANG CONG/2023 

23 Lò Thị Quyên 

Hộ Kinh Doanh Lò Thị Quyên; Địa 

Chỉ: Bản Nặm Ban, Xã Hát Lót, 

Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La 

0367 556 914 

 
Nước Uống Đóng Bình Sơn Quyên) 01/HKD LÒ THỊ QUYÊN/2023 

24 

Công Ty Cp Cơ Khí Sơn 

La 

 

Bản Nà hạ 2, Xã Chiềng Mung, Mai 

Sơn 

 

0965.099.999 

 

Nươc Uống Tinh Khiết Coxama 

 

01/CTCP CƠ KHÍ SƠN LA/2023 

 



Phụ lục 2 

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ  DO NGÀNH CÔNG THƯƠNG QUẢN LÝ NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-ATTP ngày         / 3 /2024 của Sở Y tế) 

 

STT 
TÊN CÁ NHÂN, ĐƠN 

VỊ 
ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI TÊN SẢN PHẨM SỐ TỰ CÔNG BỐ 

1 
Công Ty Tnhh Mtv Minh 

Đức Solar 

Bản Pát, Xã Chiềng Ngần, Tp Sơn La.(101 

Đường Giảng Lắc, Tổ 3, Quyết Thắng) 

0382.756.585 

0975.741.297 
Rượu Trắng 

01/Công Ty TNHH MTV 

Minh Đức Solarr/2023 

2 

Hộ Kinh Doanh Thanh 

Mộc 

Tiểu Khu 26/7, Thị Trấn Nông Trường, 

Huyện Mộc Châu 
0989.605.193 

Rượu Ngô Men Lá Thanh Mộc 
01 /Hộ Kinh Doanh Thanh 

Mộc/2023. 

3 Rượu Dâu Tây Thanh Mộc 
02 /Hộ Kinh Doanh Thanh 

Mộc/2023. 

4 Rượu Chanh Leo Thanh Mộc 
03 /Hộ Kinh Doanh Thanh 

Mộc/2023. 

5 
HKD Lê Thị Hương 

 

Tiểu Khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nông Trường 

Mộc Châu 

0966.314.489 

 

Sữa Chua Hương Xuân 
01 /HKD LÊ THỊ 

HƯƠNG/2023 

6 Sữa Chua Nếp Cẩm 
2 /HKD LÊ THỊ 

HƯƠNG/2023 

7 HKD Lường Xuân Văn 
Bản Nà Chòm, Xã Mường Lèo, Huyện Sốp 

Cộp 

0394.612.064 

 

Rượu Trắng Hồng Trần 

 

01/HKDLXV/2023 

 

8 
Hộ Kinh Doanh Nguyễn 

Thị Thái Xuân 

94, Đường Cách Mạng Tháng 8, Tổ 9, 

Phường Chiềng Lề, Thành Phố Sơn La 
0919.722.456 Rượu Mơ Tiến Xuân 05/HKDNTTX/2023 

9 Hợp Tác Xã  Tây Bắc 
Bản Suối Hẹ, Xã Viêng Lán, Huyện Yên 

Châu 
0973.937.468 Rượu Tỏi Đen Diệp Bách 

04/HỢP TÁC XÃ  Tây 

Bắc/2026 

10 
Hộ Kinh Doanh Giàng A 

Páo 

Bản Tà Dê, Xã Lóng Luông, Huyện Vân Hồ, 

Tỉnh Sơn La 
0389.031.171 Rượu Ngô A Páo 

01/Hộ Kinh Doanh Giàng A 

Páo/2023 

11 
Hộ Kinh Doanh Nguyễn 

Thanh Bình 

Tiểu Khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nông Trường, 

Mộc Châu 
0972.476.596 

Sữa Chua Nếp Cẩm Mộc Châu 
02/HKD Nguyen Thanh 

Binh/2023 

12 Sữa Chua Mộc Châu 
01/HKD Nguyen Thanh 

Binh/2024 

13 
Hộ Kinh Doanh Quàng 

Thị Doan 

Bản Pe, Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh 

Sơn La 

0978.537.832 

 
Rượu Trắng 01/HKDQTD/2023 



14 

 

 

 

 

Công Ty Cp  Giống Bò 

Sữa Mộc Châu 

 

 

 

 

Tiểu Khu Cơ Quan, Thị Trấn Nông Trường, 

Huyện Mộc Châu 

 

 

 

02123.866.065 

Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vị Dâu Nhãn Hiệu 

Yo Mocha – Mộc Châu Milk 
SỐ 01-SCU/MCM/2023 

15 Sữa Chua Tiệt Trùng Ít Đường * 09-UHT/MCM/2023 

16 Sữa Tiệt Trùng Socola 06-UHT/MCM/2023 

17 
Sữa Chua Uống Tiệt Trùng Vị Cam Nhãn Hiệu 

Yo Mocha – Mộc Châu Milk 
02 SCU/MCM/2023 

18 Sữa Chua Thạch Dừa 07-SC/MCM/2023 

19 Mc Kool Sữa Chua Có Đường 09-SC/MCM/2023 

20 Sữa Chu Có Đường 02-SC/MCM/2023 

21 Sữa Chua Trái Cây 02-SC/MCM/2023 

22 Sữa Tươi Tiệt Trùng Hương Dừa Tự Nhiên 05/UHT/MCM/2023 

23 Sữa Tươi Tiệt Trùng Hương Dâu Tự Nhiên 03/UHT/MCM/2023 

24 Sữa Tươi Tiệt Trùng Hương Cam Tự Nhiên 041/UHT/MCM/2023 

25 Sữa Bánh Đặc Sản Sữa Đậu Đỏ Mộc Châu 03-SB/MCM/2023 

26 Sữa Chua Cốm Dừa 14-SC/MCM/2023 

27  Sữa Tiệt Trùng Matcha Sôcôla 01/MAT/MCM/2023 

28  Sữa Bánh Đặc Sản Matcha Mộc Châu 04-SB/MCM/2023 

29 Thức Uống Mc Kidz Sữa – Trái Cây Vị Dâu 04/MCKIDZ /MCM/2023 

30 Sữa Bánh Đặc Sản Cacao Mộc Châu 02/SB/MCM/2023 

31 Sữa Chua Không Đường 01-SC/MCM/2023 

32 Sữa Chua Nha Đam 12-SC/MCM/2023 

33 Phommat Tomme 01/PM/MCM/2023 

34 Sữa Chua *Trân Châu Đường Đen* 11-SC/MCM/2023 

35 
Sữa chua uống tiệt trùng vị chanh leo nhãn hiệu 

Yo Moch - Mộc Châu milk 
04-SCU/MCM/2023 



36 
Hộ Kinh Doanh Lê Thị 

Thu Hiền 

Tiểu Khu 14, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện 

Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 
036.216.7647 Rượu Hiền Việt Mộc Châu 

01/Hộ Kinh Doanh Lê Thị 

Thu Hiền/2023 

37 
Ct Tnhh Mtv Đtxd Thành 

Long 

Tiểu Khu 19, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai 

Sơn 
0983.355.789 

Rượu Sâm Ngọc Linh Thành Long 01/CTTL/2023 

38 Rượu Cao Sâm Ngọc Linh Thành Long 02/CTTL/2023 

39 HKD Dương Văn Thoại 

Hộ Kinh Doanh Đào Hùng 

Sơn 

Tiểu Khu Vườn Đào, Thị Trấn Nông Trường 

Mộc Châu 

74, Nguyễn Trãi, Tổ 9, Phường Quyết 

Thắng, Thành Phố Sơn La 

0978.263.834 

0985.410.421 

Sữa Chua Nếp Cẩm Đức Duy 
01/HKD Dương Văn 

Thoại/2023 

40 Rượu Trắng Sơn Thanh 
01/HKD Đào Hùng 

Sơn/2023 

41 

Hộ Kinh Doanh Phạm Văn 

Lợi 

Tiểu Khu 10, Xã Hát Lót, Huyện Mai Sơn, 

Tỉnh Sơn La 
0974.422.822 

Hoa Linh Kem Ka Kao 
20.12/HKD Phạm Văn 

Lợi/2023 

42 Hoa Linh Kem Dưa Hấu 
10.09/HKD Phạm Văn 

Lợi/2023 

43 Hoa Linh Kem Khoai Môn 
04.11/HKD Phạm Văn 

Lợi/2023 

44 Hoa Linh Kem Trà Sữa 
02.09/HKD Phạm Văn 

Lợi/2023 

45 Hoa Linh Kem Sữa Dừa 
11.11/HKD Phạm Văn 

Lợi/2023 

46 Siêu Thị Mường Thanh 

Mộc Châu – Chi Nhánh 

Dntnxd Số 1 Tỉnh Điện 

Biên 

Tiểu Khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nông Trường, 

Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 
0974.503.888 

Bánh Mỳ Gối 01/STMT/2023 

47 Bánh Chuột 02/STMT/2023 

48 

Hộ Kinh Doanh Hải Linh 
Bản Thống Nhất, Xã Mường Bon, Huyện 

Mai Sơn, Tỉnh Sơn La 
0976.858.000 

Kem Sữa Hải Anh 
01/Hộ Kinh Doanh Hải 

Linh/2023 

49 Kem Hoa Quả Hải Anh 
02/Hộ Kinh Doanh Hải 

Linh/2023 

50 
Hộ Kinh Doanh Bùi Thị 

Loan 

Số 55, Đường Chu Văn An, Tổ 02, Phường 

Quyết Tâm, Thành Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 
0968.232.332 Rượu Nếp Hải Sơn 

01/Hộ Kinh Doanh Bùi Thị 

Loan/2023 

51 
Hộ Kinh Doanh Lê Thị 

Tâm 

Tiểu Khu 3, Thị Trấn Mộc Châu, Huyện 

Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 
0985706226 

Minh Tâm Sữa Chua Nếp Cẩm 02/HKD Lê Thị Tam/2023 

52 
- Minh Tâm Sữa Chua Trắng Nguyên Chất 

Mc 
01/HKD Lê Thị Tâm /2023 



53 
Hộ Kinh Doanh Trần Thị 

Nhã 

Số Nhà 03, Hoàng Văn Thụ, Xã Chiềng 

Mung, Huyện Mai Sơn. 

0352.050.981 

 
Rượu Trắng (Rượu Gạo) 

48/TNHS TCB 

 

54 

 

Công Ty Cp Đầu Tư Và 

Thương Mại Mộc Sa 

Tiểu Khu Bệnh Viện Thị Trấn Nông Trường 

Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 

0943.615.555 

 

Rượu Chuối Mộc Sa (Chuối Mộc) 04/CTCPDT&TMMS/2023 

- Rượu Mơ Mộc Sa (Mơ Mộc) 05/CTCPDT&TMMS/2023 

55 
Hộ Kinh Doanh Trương 

Thị Huê 

Tiểu Khu Nhà Nghỉ, Thị Trấn Nông Trường 

Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 

0976.129.744 

 
Sữa Chua Phong Huê 

01/HKD Trương Thị 

Huê/2023 

56 
Hộ Kinh Doanh Lưu Thị 

Mai 

Tiểu Khu 4, Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai 

Sơn, Tỉnh Sơn La 

0963 685 903 

0984 876 383 

 

Rượu Gạo Toàn Mai 
01/Hộ Kinh Doanh Lưu Thị 

Mai /2023 

57 
Trần Anh Sơn 

Địa Chỉ: Tiều Khu 03, Thị Trấn Mộc Châu, 

Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 
0982 371 989 

Sữa Chua Mộc Châu 01/HKD Trần Anh Sơn/2023 

58 Sữa Chua Nếp Cẩm Mộc Châu 02/HKD Trần Anh Sơn/2023 

59 Lê Tuấn Khanh 
Địa Chỉ: Tiều Khu 13, Thị Trấn Mộc Châu, 

Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La 
0916 125 535 Rượu Gạo Rice Wine 01/HKD Lê Tuấn Khanh/2023 

60 Hộ Kinh Doanh Tiến 

Minh 

Bản Phứa Có, Phường Chiềng An, Thành 

Phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 
0978.747.347 

Rượu Nếp Đục Tiến Minh 01/HKD Tiến Minh/2023 

61 Rượu Nếp Tiến Minh 02/HKD Tiến Minh/2023 

62 
Hộ Kinh Doanh Phương 

Anh 

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, tổ 5, phường 

Quyết Tâm, thành phố Sơn La. 

0966.995.099 

 
Rượu Ngô 

01/HKD Phương Anh/2023 

 

63 
Hộ Kinh Doanh Trần Đức 

Sáng 
Tiểu khu 6, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên 0974.762.998 

Bánh Bao Thủy Sáng 
621/ Hộ kinh doanh Trần  

Đức Sáng/2023 

64 Bánh Mỳ Thủy Sáng 
622/ Hộ kinh doanh Trần  

Đức Sáng/2023 

65 
Cơ Sở Sản Xuất Kinh 

Doanh Tín Lượng 
Bản Dửn, Chiềng Ngần, Thành Phố Sơn La 

0974.618.989 

 

Rượu Men Lá 

 
02/CSSXKDTL/2023 

66 

Ct CP Sữa Mộc Châu 
Tiểu Khu 70, Thị Trấn Nông Trường Mộc 

Châu, Huyện Mộc Châu. 
0948.653.868 

Thạch Trà Hoa Quả Winwin Mộc Châu 14/CTCPSMC/2023 

67 
Kẹo Dẻo Mix Vị Trái Cây Nhân Tan Chảy 

Winwin Mộc Châu 
15/CTCPSMC/2023 

68 Bánh Sữa  Chua Winwin Mộc Châu 13/CTCPSMC/2023 

69 Bánh Sữa Gạo Winwin Mộc Châu 14/CTCPSMC/2023 

70 Thạch trà hoa quả WINWIN MỘC CHÂU 14/CTCPSMC/2023 



 

71 Bánh Bông lan phủ WInWin Mộc Châu 
16/CTCPSUAMOCCHAU/

2023 

72 

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ NHUNG 
Bản Chiềng Tè, Ít Ong, Mường La 0383.943.629 

BÁNH BÔNG LAN TRỨNG 

01/HỘ KINH DOANH 

NGYỄN THỊ 

NHUNG/2023 

74 BÁNH MÌ NGỌT 

02/HỘ KINH DOANH 

NGYỄN THỊ 

NHUNG/2023 



Phụ lục 3 

DANH SÁCH SẢN PHẨM TỰ CÔNG BỐ  DO NGÀNH NÔNG NGHIỆP QUẢN LÝ NĂM 2023 

(Kèm theo Công văn số         /SYT-ATTP ngày         / 3 /2024 của Sở Y tế) 

 

STT 
TÊN CÁ NHÂN, 

ĐƠN VỊ 
ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI TÊN SẢN PHẨM SỐ TỰ CÔNG BỐ 

1 

Công ty TNHH ICF 

Sơn La 

Bản Suối Lìn, Xã Vân Hồ, Huyện Vân 

Hồ, Tỉnh Sơn La. 
02126.292.666 

Nước Tương Jorim Hyomoro - Nhập Khẩu 0501-03/ICF-2023 

2 Nước Nêm Hyomoro – Nhập Khẩu 0501-02/ICF-2023. 

3 Mì Chính (Monosodium Glutamate) 0501-05/ICF-2023. 

4 Nước Sốt Kim Chi - Nhập Khẩu 1911-05/ICF-2022 

5 Cà Rốt Sấy (Nội Địa) 0802-02/ICF-2023 

6 Kim Chi Cải Thảo Sấy (Nội Địa) 0802-01/ICF-2023 

7 Bột Bắp Cải Sao Vàng (Nội Địa) 0403- 05/ICF-2023. 

8 Bộp Bắp Cải (Nội Địa) 0403- 04/ICF-2023. 

9 Bắp Cải Sấy 0403- 02/ICF-2023. 

10 Hành Lá Sấy 0403- 01/ICF-2023. 

11 Cải Bẹ Chần Sấy 0403- 03/ICF-2023. 

12 Cải Dưa Sấy (Nội Địa) 1404-03/ICF-2023 

13 Bột Cải Dưa Sáy (Nội Địa) 1404-01/ICF-2024 

14 Bắp Cải Tím Sấy 1404-02/ICF-2025 

15 Bột Gia Vị Ngô (Sweet Corn Seasoning) 1306-01/ICF-2023 

16 Bột Cải Dưa Chua 1606-01/ICF-2023 

17 Phẩm Hành Paro Sấy – Nhập Khẩu 2907-01/ICF-2023 



18 

 

Công ty CP Mía 

đường Sơn La 

Thị Trấn Hát Lót, Huyện Mai Sơn, 

Tỉnh Sơn La 

0979.737.189 

 
Đường Trắng Cao Cấp I 

68/Công Ty Cổ Phần Mía 

Đường Sơn La/2023 

20 
HKD Cát Thị Oanh 

 

Tổ 8, Phường Tô Hiệu, Thành Phố 

Sơn La 

 

 Chẩm Chéo Lâm Oanh 01/HKD Cát Thị Oanh 

21 

Cty Tnhh Mạnh 

Thắng 

 

72b, Tiểu Khu 6, Thị Trấn Hát Lót, 

Hyện Mai Sơn 

 

 Cao Nấm Linh Chi 
01/Công Ty Tnhh Mạnh 

Thắng/2023 

22 

Hợp Tác Xã Ong 

Phổng Lái 

 

Bản Kiến Xương, Xã Phổng Lái, 

Huyện Thuận Châu 

 

0978.112.934 

 
Mật Ong Phổng Lái - Thuận Châu 

01/Hợp Tác Xã  Ong 

Phổng Lái/2022 

23 

Hợp Tác Xã  Tây Bắc 
Bản Suối Hẹ, Xá Viêng Lán, Huyện 

Yên Châu Tỉnh Sơn La 
0973.937.468 

Tỏi Đen Cô Đơn 
01/Hợp Tác Xã  Tây 

Bắc/2023 

24 Tỏi Đen Diệp Bách 
02/Hợp Tác Xã  Tây 

Bắc/2023 

25 Hoa Đu Đủ Đực Sấy Diệp Bách 
07/Hợp Tác Xã  Tây 

Bắc/2023 

26 Xoài Sấy Dẻo Diệp Bách 
05/Hợp Tác Xã  Tây 

Bắc/2023 

27 Chuối Sấy Giòn Diệp Bách 
06/Hợp Tác Xã  Tây 

Bắc/2024 

28 Tỏi Đen Mật Ong Diệp Bách 
03/Hợp Tác Xã  Tây 

Bắc/2025 

29 

Hợp Tác Xã  Dịch Vụ 

Và Phát Triển Nông 

Nghiệp 19/5 

Tiểu Khu Chiềng Đi, Thị trấn Nông 

Trường Mộc Châu, Sơn La 
0983.869.851 

Mận Sấy Thảo Mộc 
09/HỢP TÁC XÃ 

19/5/2023 

30 Mận Sấy Gừng 
08/HỢP TÁC XÃ 

19/5/2024 

31 Mận Sấy Mật Ong 
07/HỢP TÁC XÃ 

19/5/2025 

32 

Hợp Tác Xã Nông 

Nghiệp Chiềng Lao 

 

Thông Nà Lếch, Xã Chiềng Lao, 

Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La 

 

09863.677.654 

 
Mật Ong Đá Chiềng Lao 01/Hợp Tác Xã nncl/2023 



33 

Công Ty TNHH Bảo 

Gia 26 

Số Nhà 217, Tiểu Khu 4, Thị Trấn 

Yên Châu, Huyện Yên Châu 
088.964.5599 

Blaga Tỏi Đen Tách Vỏ 150g 
03/Baogia-

Khanggia/2023 

34 Blaga Tỏi Đen Tách Vỏ 300g 
04/Baogia-

Khanggia/2023. 

35 Blaga Tỏi Đen Tách Vỏ 125g 
02/Baogia-

Khanggia/2023. 

36 Blaga Tỏi Đen Lên Men Công Nghệ Nhật 
01/Baogia-

Khanggia/2023. 

37 
Công Ty TNHH 

Satoen Việt  Nam 

 

Tiểu Khu Sao Đỏ 2 - Xã Vân Hồ, 

Huyện Vân Hồ 

 

0707.310.310 

 

Trà Xanh Matcha Cook 01/Satoen/2023 

38 
Bột Trà Xanh Hương Nhài (Tên Tiếng Anh: 

Jasmine Green Tea Powder 
02/Satoen/2023 

39 
Công Ty CP Nấm Na 

Ban 

Bản Nặm Ban, Hát Lót, Huyện Mai 

Sơn 
0984.672.363 

Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Hộp Tươi Nguyên Đế 

Na Ban 
01/ĐTHTTNB-01/2023 

40 
Nấm Đông Trùng Hạ Thảo Sấy Đông Khô Na 

Ban 
02/ĐTHTTNB-02/2023 

41 

Hộ Kinh Doanh Bánh 

Sắn Mộc Châu 

 

Tiểu Khu Bó Bun, Thị Trấn Nông 

Tngfhuyeenj Mộc Châu 

 

0987.727.662 

 
Khuê Food- Đặc Sản Bánh Sắn Mộc Châu 

01/HKD Bánh Sắn Mộc 

Châu/2023 

42 

CT TNHH Một thành 

viên Đầu tư -Xây 

dựng Thành Long 

Tiểu Khu 19, Thị Trấn Hát Lót, 

Huyện Mai Sơn 
0983.355.789 Cao Sâm Ngọc Linh Thành Long 01/CTTL/2024 

43 

Hợp Tác Xã  Tuổi Trẻ 

26-03 
223, Tiểu Khu 4, Thị Trấn Yên Châu 083.602.5599 

Tỏi Lên Men Á Châu 01/THANHNAM/2023 

44 Tinh Chất Tỏi Đen Á Châu 02/THANHNAM/2023 

45 Tinh Chất Tỏi Đen Phú Quý 
03/HỢP TÁC XÃ  

TUOITRE2603/2023 

46 Tỏi Lên Men Phú Quý 
04/HỢP TÁC XÃ  

TUOITRE2603/2023 

47 Tỏi đen châu yên 
05/HỢP TÁC XÃ  

TUOITRE2603/2023 



48 
Hộ Kinh Doanh Doãn 

Phương Lan 

Số 01, Đường 3/2, Tổ 8, Phường 

Quyết Thắng, Thành Phố Sơn La, 

Tỉnh Sơn La. 

0979.921.635 Bột Ngũ Cốc Phương Lan 01/DPL/2023 

49 

Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Chè Việt 

Nam. Công Ty Cổ 

Phần Tại Sơn La. 

Vinatea Mộc Châu 

Tiểu Khu Chè Đen , Thị Trấn Nông 

Trường, Mộc Châu, Huyện Mộc 

Châu, Tỉnh Sơn La 

0212.3866.059 

Chè Xanh Pê Koe 01/VNTMC/2023 

50 Chè Xanh Pou Chung 02/VNTMC/2023 

51 Trà Oolong 03/VNTMC/2023 

52 Chè Xanh Đặc Biệt 06/VNTMC/2023 

53 Chè San Tuyết Mộc Châu 07/VNTMC/2023 

54 Trà Hương Sen  Châu Mộc 08/VNTMC/2023 

55 Chè Đen Mộc Châu 09/VNTMC/2023 

56 
Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Xuân Chiến 

Tiểu Khu 6, Thị Trấn Yên Châu, 

Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La 
0343.394.600 Chuối Sấy Giòn Yên Châu 

01/Hộ Kinh Doanh 

Nguyễn Xuân Chiến/2023 

57 

Hợp Tác Xã Nông 

Nghiệp Xanh Thuận 

Châu 

Bản Nam Tiến, Xã Bon Phặng, Huyện 

Thuận Châu, Tỉnh Sơn La 
 Giấm Táo Mèo 

01/HKD Nông Nghiệp 

Xanh Thuận Châu/2023 

58 
Chi Nhánh Tổng 

Công Ty Chè Việt 

Nam. Công Ty Cổ 

Phần Tại Sơn La. 

Vinatea Mộc Châu 

Tiểu khu Chè Đen 1 , thị trấn Nông 

Trường, Mộc Châu, huyện Mộc Châu, 

tỉnh Sơn La 

0223.866.059 

Trà Oolong Vân Sơn 04/VNTMC/2023 

59 Trà Oolong Trà Việt 05/VNTMC/2023 

60 
Hợp Tác Xã Chè Nà 

Tân 

Số 223, Bản Nà Tân, xã Tân Lập, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
0329.933.451 

Chè Ô Long Kim Tuyên 

01/HỢP TÁC XÃ CHÈ 

NÀ TÂN/2023 

 

61 Chè Đen 
02/HỢP TÁC XÃ CHÈ 

NÀ TÂN/2023 

62  

 

 

Công ty Cổ phần chế 

biên Thực Phẩm Sạch  

Vân Hồ 

 

 

 

Tiểu Khu 4, Thị Trấn Mộc Châu, 

Huyện Mc 

 

 

 

 

0388.533.237 

NHÃN SẤY DẺO NGUYÊN VỎ 02/VHFP/2023 

63 HẠT MẮC CA SẤY 03/VHFP/2023 

64 LONG NHÃN SẤY DẺO 01/VHFP/2023 

65 CHUỐI SẤY DẺO 04/VHF/2023 



 

 

 

 

66 

Công ty TNHH mật 

ong Vân hồ 

Tiểu khu Sao đỏ 1, xã Vân Hồ, huyện 

Vân hồ 
0852.623.192 

Mật ong Hoa đơn buốt 
01/CTNNHH MẬT ONG 

VÂN HỒ/2023 

67 Mật ong Hoa Nhãn 
02/CTNNHH MẬT ONG 

VÂN HỒ/2023 

68 Mật ong Bánh tổ 
03/CTNNHH MẬT ONG 

VÂN HỒ/2023 

69 

HỢP TÁC XÃ  Nông 

sản bản địa NOONG 

Piêu - Bùi Phương 

Thanh 

Bản kim Chung 3, xã Phiêng Khoài, 

huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La 
0348.639.777 MẬN RU BY 

01/HỢP TÁC XÃ  NSBĐ 

NOONG PIEU/2023 

70 Công ty TNHH Chế 

Biến Chè Tân Lập 

Huyện Mộc Châu 

Bản Hoa, Xã Tân Lập, huyện Mộc 

Châu 

0913.210.736 

 

Trà Bản Hoa Tứ Quý 
01/MOCHAU TANLAP 

TEA CO.LTD/2023 

71 Trà Bản Hoa Kim Xuyên 
02/MOCHAU TANLAP 

TEA CO.LTD/2023 
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